Chủ đề              RÒNG RỌC – SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN

LÝ THUYẾT

Tác dụng của ròng rọc:

+ Ròng rọc cố định giúp làm đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp.

 + Ròng rọc động giúp làm lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật.

Ví dụ:    1. Trong xây dựng các công trình nhỏ, người công nhân dùng ròng rọc cố định để đưa các vật liệu lên cao.

              2. Ở đầu móc các cần cẩu hay xe ôtô cần cẩu đều được lắp các ròng rọc động, nhờ đó mà người ta có thể di chuyển một cách dễ dàng các vật rất nặng có khối lượng hàng tấn lên cao với một lực nhỏ hơn trọng lượng của chúng.

Sự nở vì nhiệt của chất rắn.
       + Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

       + Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau

*Ví dụ: 

       1.Các khe cửa gỗ về mùa đông thường hở to hơn mùa hè.

       2. Khi nút chai bị kẹt, hơ nóng cổ chai ta có thể dễ dàng mở được nút.

       * ứng dụng thực tế về sự nở vì nhiệt của chất rắn.

Khi lợp nhà bằng tôn, ta không nên chốt đinh ở hai đầu tấm tôn vì khi nhiệt độ thay đổi, các tấm tôn co giãn vì nhiệt làm cho mái tôn không phẳng.

B .BÀI TẬP THAM KHẢO

Câu 1 : Tại sao khi lắp khâu ở đầu cán dao, cán liềm bằng gỗ, người thơ rèn phải nung nóng khâu rồi mới tra vào cán ?

TL : Vì khi nung nóng khâu nở ra rộng hơn, tra vào cán dễ dàng, để nguội, khâu co lại ép vào cán dao, cán liềm chặt hơn.
Câu 2 : Tại sao các tấm tôn lợp lại có hình gơn sóng ?

TL : tấm tôn lợp lại có hình gơn sóng để khi dãn nở vì nhiệt ít bị cản trở, tránh sự hư hỏng tôn.

Câu 3 : Hai quả cầu bằng kim loại, 1 quả bằng đồng và ngột quả bằng sắt có thể tích giống nhau. Hỏi khi cùng nung nóng lên đến cùng một nhiệt đô thì thể tích của chúng sẽ ra sao ?

TL : Đồng dãn nở nhiều hơn sắt nên khi nung nóng ở cùng một nhiệt độ thì thể tích quả cầu bằng đồng lớn hơn thể tích quả cầu bằng sắt.

Câu 4 : Chỉ ra kết luận sai.
Máy cơ đơn giản có tác dụng thay đổi đồng thời cả hướng và độ lớn của lực kéo vật là

Mặt phẳng nghiêng.

Đòn bẩy.

Ròng rọc cố định.

Ròng rọc động.

Phương án trả lời: C

Câu 5 : Thí nghiệm đã chứng tỏ rằng mỗi ròng rọc động làm giảm lực kéo hai lần so với kéo trực tiếp vật lên. Bỏ qua khối lượng ròng rọc. Khi kéo vật M có khối lượng 120 kg lên cao nhờ palăng (gồm 2 ròng rọc cố định và 2 ròng rọc động). Thì lực kéo đầu dây có cường độ nhỏ nhất là

	A. 1200 N
	B. 800 N
	C. 600 N
	D. 300 N


Phương án trả lời: D
Câu 6 : Các máy cơ đơn giản có nguyên tác hoạt động giống nhau là?

A. Mặt phẳng nghiêng và đòn bẩy.

B. Mặt phẳng nghiêng và ròng rọc.

C. Đòn bẩy và ròng rọc.

D. Không có.

:Phương án trả lời:  C.

Câu 7: Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào các câu sau đây:

	   A. giảm bớt                  B. bằng                   C. nhỏ hơn                  D. thay đổi hướng của


a, Palăng giúp ............... lực kéo.

b, Khi dùng ròng rọc động thì lực kéo .............. trọng lượng vật cần nâng lên cao.

c, Ròng rọc cố định không ............... lực cần thiết để kéo vật lên cao.

d, Khi dùng ròng rọc cố định thì lực kéo ............... trọng lượng của vật cần kéo lên cao.

Câu 8: Một quả cầu bằng nhôm có kích thước vừa vặn để lọt qua một vòng bằng sắt. Khi hơ nóng cả quả cầu và vòng nhôm lên như nhau, thì quả cầu có còn lọt qua vòng được không? tại sao?

Phương án trả lời : Không. Vì nhôm nở vì nhiệt nhiều hơn sắt, nên khi hơ nóng cả quả cầu nhôm và vòng sắt thì quả cầu nhôm có đường kính lớn hơn vòng sắt.

